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	LỜI DẶN HỌC SINH
-  Không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
- Chỉ làm bài trực tiếp trong khung bài làm trong đề.
- Được phép sử dụng bút xóa.
	ĐIỂM BÀI THI
(Viết bằng số và bằng chữ)



	Chữ ký CB chấm thi 1



	Chữ ký CB chấm thi 2


	MÃ PHÁCH
(Do thư ký 
Hội đồng thi ghi)

	ĐỀ SỐ 1 
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 1. (2 điểm)
   Tính ở nháp và ghi kết quả các thông số rút từ biểu thức cường độ dòng điện tức thời:

i=2cos120t (A) 
			   
Biên độ:       I0 = ……………….	  Giá trị hiệu dụng: I = ……………
Tần số góc:   ω  = ………………	  Tần số:                 f = ……………
Pha ban đầu:  φi = ………………	  Chu kì:                T =……………
Tại thời điểm t = 1/60 s:   Pha hiệu điện thế: (ωt+φi) = …………………
			     Hiệu điện thế:                  i = …………………
	

	Câu 2. (2 điểm)
Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 3 , 
ZC = 7 , ZL = 3 . Biết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch:

i = 10cos120t (A). Tính:
a/ Tổng trở Z đoạn mạch.
b/ Số chỉ của Vôn kế.
	[image: ]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Câu 3. (1 điểm)
  Để mạch dao động LC có tần số dao động riêng fo = 5,5.105 Hz thì cần điều chỉnh giá trị điện dung C trong mạch đến giá trị bao nhiêu? Biết rằng cuộn cảm có độ tự cảm L = 3.103 H
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHU VỰC NÀY



	

	

	ĐỀ BÀI
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 4. (2 điểm)
a/ Định nghĩa hiện tượng giao thoa ánh sáng.
b/   Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe hẹp 
a = 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 19 dm. Khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là L7 = 6 mm. Tìm bước sóng ánh sáng đơn sắc trên.
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
	

	Câu 5. (1 điểm)
         Tìm năng lượng liên kết trong hạt nhân ?
Cho 	mp = 1,007 28 u,    
	mn = 1,008 66 u,   
	mC14 = 14,003 2 u,  
            1 u = 931,5 

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	Câu 6. (2 điểm)
Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 5.107 m vào bề mặt kim loại có giới hạn quang điện o = 3.107 m.  Tính năng lượng lượng tử của bức xạ trên và công thoát của electron khỏi kim loại đó. Electron có bức ra khỏi kim loại đó được không? Tại sao? Cho  h = 6,625.10–34 J.s, 
         c = 3.108 m/s.	
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   	TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


[bookmark: _GoBack]	Trần Kim Thu Liễu			Nguyễn Thị Huyền Nga		   Nguyễn Văn Đông


	

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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	ĐỀ SỐ 1 
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1. (2 điểm)
      Tính ở nháp và ghi kết quả các thông số rút từ biểu thức Cường độ dòng điện tức thời:

i =  2 cos120t  (A)
	
	2 điểm

	
	
Biên độ:        	I0 =2  (A)	
	0,25 đ 

	
	Tần số góc:   	ω  = 120   (rad/s)
	0,25 đ 

	
	Pha ban đầu:  	φi = 0 (rad)
	0,25 đ 

	
	Giá trị hiệu dụng: I=  2(A)
	0,25 đ 

	
	Tần số:                 f = 60 Hz
	0,25 đ 

	
	Chu kì:                T = 1/60  s     ( = 0,017 s)
	0,25 đ 

	
	Tại  t =1/60  s: Pha dòng điện  (ωt+φi) = 2  (rad)     
	0,25 đ 

	
	
  		Cường độ dòng điện:      i =2  (A) 
(Chỉ chấm đáp số, thiếu hay sai đơn vị ở câu 1 vẫn đạt điểm)
	0,25 đ 

	Câu 2. (2 điểm)
      Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 3 , 
ZC = 7 , ZL = 3 . Biết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch:

i = 10cos120t (A). Tính:
a/ Tổng trở Z đoạn mạch.
b/ Số chỉ của Vôn kế.
	
	2 điểm

	
	a/	Z = 
	0,25 đ

	
					    = 
	0,25 đ

	
								      = 5 
	0,25 đ

	
	b/	I =  
	0,25 đ

	
			 = 10 A 
	0,25 đ

	
		I =     (hay  U = IZ)
	0,25 đ

	
			U = 10.5 = 50 V 
	0,25 đ

	
		KL:   Vôn kế chỉ 50 V 
(thiếu hay sai đơn vị ở câu 2 không trừ điểm)
	0,25 đ

	Câu 3. (1 điểm)
  Để mạch dao động LC có tần số dao động riêng fo = 5,5.105 Hz thì cần điều chỉnh giá trị điện dung C trong mạch đến giá trị bao nhiêu? Biết rằng cuộn cảm có độ tự cảm L = 3.103 H
		
	1 điểm

	
		
	0,5 đ

	
			        5,5.105 
	0,25 đ

	
							C  2,79.1011 F
(thiếu hay sai đơn vị trừ 0,25 đ)
	0,25 đ





	ĐỀ BÀI
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 4. (2 điểm)
a/ Định nghĩa hiện tượng giao thoa ánh sáng.
b/  Trong một thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe hẹp 
a = 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 19 dm. Khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là L7 = 6 mm. Tìm bước sóng ánh sáng đơn sắc trên.   
	
	2 điểm

	
	a/ Hiện tượng giao thoa ánh sáng: là hiện tượng hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau 
	0,25 đ

	
			tạo nên các vân sáng (vị trí tăng cường nhau) và các vân tối (vị trí triệt tiêu nhau) trên màn.
	0,25 đ

	
	b/ Tính bước sóng ánh sáng:
	

	
	    L7vân = (7-1) i = 6 mm
	0,25 đ

	
				 i = 1 mm
	0,25 đ

	
	    
	0,5 đ

	
		   
	0,25 đ

	
					= 6,31.107 m
(thiếu hay sai đơn vị ở câu 4 không trừ điểm)
	0,25 đ


	Câu 5. (1 điểm)
  Tìm năng lượng liên kết trong hạt nhân ?
Cho 	mp = 1,007 28 u,    
	mn = 1,008 66 u,   
	mC14 = 14,003 2 u,  
            1 u = 931,5 
	
	1 điểm

	
	 m = Zmp + (A – Z)mn – mC14   
	0,25 đ

	
		= 6.1,007 28 + (146).1,008 66 – 14,003 2 = 0,109 76 u
	0,25 đ

	
	Wlk = m.c2   		
	0,25 đ

	
		= 0,109 76.931,5 . c2    102,2 MeV			
	(thiếu hay sai đơn vị ở kết quả cuối trừ 0,25 đ)
	0,25 đ

	Câu 6. (2 điểm)
        Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 5.107 m vào bề mặt kim loại có giới hạn quang điện 
o= 3.107 m.  Tính năng lượng lượng tử của bức xạ trên và công thoát của electron khỏi kim loại đó. Electron có bức ra khỏi kim loại đó được không? Tại sao? 
Cho  h = 6,625.10–34 J.s, 
         c = 3.108 m/s.
	
	2 điểm

	
	 
	0,25 đ

	
				
	0,25 đ

	
				      3,975.1019 J 
	0,25 đ

	
	 
	0,25 đ

	
			 
	0,25 đ

	
				     6,625.1019 J
	0,25 đ

	
	Electron không thể bức được ra khỏi kim loại.
	0,25 đ

	
	Vì   > o    (hay  < A)

(thiếu hay sai đơn vị ở câu 6 không trừ điểm)
	0,25 đ

	
	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)
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